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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số: 3515/TĐHYKPNT- TBDA 

Về việc mời tham gia chào giá 

mua sắm dụng cụ - vật tư - hóa 

chất thí nghiệm phục vụ giảng 

dạy. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  7 tháng  6 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp báo giá. 

 

Hiện tại, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có triển khai gói thầu 

“Mua sắm dụng cụ - vật tư - hóa chất thí nghiệm phục vụ giảng dạy”. 

 Nhà trường kính mời các Đơn vị có đủ năng lực tham gia nộp thư báo giá theo 

phụ lục bảng yêu cầu báo giá.  

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đề nghị các Đơn vị tham gia gửi thư 

báo giá được niêm phong về: 

- Tên đơn vị: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

- Địa chỉ: 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Thời gian gửi về trước 11 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2022.  

- Liên hệ cô Nguyễn Xuân Hòa – Số điện thoại: 0914 720 035, Phòng Thiết bị - 

Dự án. 

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bảng báo giá (giá trước thuế - thuế - tổng cộng). 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến Quý Đơn vị nội dung 

nêu trên (đính kèm phụ lục bảng yêu cầu báo giá). 

Trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 

- Phòng CNTT (đăng website); 

- Lưu: VT, TB-DA, XH 04b. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. BS. Phan Nguyễn Thanh Vân 

 



 

 

PHỤ LỤC 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số   3515  /TĐHYKPNT- TBDA ngày  07  tháng 06  năm 2022 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch). 

 

 

1.  Vật tư, hóa chất tiêu hao phục vụ giảng dạy của Khoa Điều dưỡng – Kỹ 

thuật Y học. 

STT 

Tên hóa 

chất, vật tư 

tiêu hao 

Mô tả 

Hãng sản 

xuất 

(tương 

đương) 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1  
Hộp đựng 

lame 25 vị 

trí 
25 vị trí 

Biologix 

– Mỹ 
cái cái 02   

2  
Giá nhuộm 

lam 

25 vị trí, 

inox, có tay 

cầm 
VN cái cái 02   

3  
Giá phơi 

lam 

120 vị trí. 

Inox 
VN cái cái 02   

4  Đèn cồn 150mL VN cái cái 8   

5  
Que trải thủy 

tinh 

 Bằng thủy 

tinh 
VN cái cái 4   

6  
Giá inox 

đựng ống 

nghiệm 

90 lỗ, Ø12 VN cái cái 10   

7  
Ống nghiệm 

chống đông 

heparin 

Vỉ 100 ống VN Vỉ 100 ống Vỉ 03   

8  
Ống nghiệm 

nhựa trắng 

5 mL, không 

nắp 
VN túi 500 ống túi 05   

9  Pippet nhựa 3mL TQ túi 100 cái túi 02   

10  
Gòn thấm 

nước 

Dạng viên, 

tiệt trùng 
VN túi 1kg túi 01   

11  
Đầu col 

xanh 

Dung tích 

1000 μL 
Ý 

túi 1000 

cái 
túi 01   

12  
Đầu col 

vàng 

Dung tích 

200 μL 
Ý 

túi 1000 

cái 
túi 01    

13  
Băng keo cá 

nhân 

Urgo, 2.0 x 

6.0 cm  
Thái 

hộp 100 

miếng 
hộp 05   

14  Lame 

Lame có 

phần nhám 

ghi chữ 

TQ 
Hộp 72 

lame 
hộp 03   
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15  

Tăm bông vô 

trùng ( dài 

150mm, cán 

gỗ) 

Dùng trong 

kỹ thuật 

kháng sinh 

đồ 

VN 
bịch 100 

cái 
Bịch 01   

16  
Dây bấc đèn 

cồn 
13 - 14 cm VN 

bịch 10 

dây 
Bịch 02   

17  
Giấy lọc 

định tính  
12,5 cm TQ Hộp/100 tờ Hộp 01   

18  Giấy bạc  
≥30cm x 51 

cm) 
VN Cuộn Cuộn 01   

19  
Bình hủy 

kim 

6,8L, bằng 

nhựa, có nắp 
TQ cái cái 05   

20  
Bình hủy 

kim 

1,5L, bằng 

nhựa, có nắp 
TQ cái cái 02   

21  
Giấy lau gel 

siêu âm 
 VN Túi 1kg túi 05   

22  
Kim tiêm 

3cc 
Vinahankook VN 

hộp 100 

cái 
hộp 05   

23  
Giấy lau kính 

hiển vi #105, 

10x15cm  

Whatman 

10x15cm,  
Whatman xấp 25 tờ Xấp 02   

24  
Tube máu 

chống đông 

EDTA 

Bằng nhựa VN 
Vỉ 100 

tube 
vỉ 03   

25  Lancet  TQ 
hộp 200 

cái 
Hộp 05   

26  

Dung dịch 

AHG (Anti-

Human 

Globulin) 

 Ai cập Lọ lọ 01   

27  Anti – A  
Ai cập 

Lọ 10mL lọ  02   

28  Anti - B  
Ai cập 

Lọ 10mL lọ 02   

29  Anti - AB  
Ai cập 

Lọ 10mL lọ 02   

30  Anti - D  
Ai cập 

Lọ 10mL lọ 02   

31  

Dung dịch 

rửa tay sát 

khuẩn 

Clincare  

 Thái 
chai 

500mL 
chai 02   

32  
Nước muối 

sinh lý 
  VN 

chai 

500mL 
chai 03   
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